



















Mẫu M5

MẪU LÝ LỊCH

Cán bộ, đảng viên

(Theo Công văn số: 263-CVNB/BTC.TU

Ngày 09/3/2009 của BTC Thành ủy)
I- SƠ YẾU LÝ LỊCH:

- Họ và tên khai sinh: CHÂU VĂN BẢO
- Tên thường gọi: Không có
- Bí danh: Không có
- Sinh ngày: Ngày 06 tháng 7 năm 1974
- Nơi sinh: Xã Nhơn An, TX An Nhơn, tỉnh Bình Ðịnh
- Nguyên quán: Xã Nhơn An, TX An Nhơn, tỉnh Bình Ðịnh
- Nơi ở hiện nay: G1C, đường Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
- Dân tộc: Kinh



 Tôn giáo: Không
- Thành phần gia đình xuất thân: Làm nông
- Trình độ học vấn:


+ Giáo dục phổ thông: 12/12 chính quy

+ Chuyên môn kỹ thuật (học hàm, bằng cấp): Thạc sỹ chuyên ngành Thiết bị, mạng và nhà máy điện

+ Lý luận chính trị: Trung cấp chính trị
- Ngày tham gia công tác: 01/9/2002

 Làm việc gì? Trong tổ chức nào?: giảng dạy ở khoa Điện  - Điện tử, tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
- Ngày nhập ngũ: …………… Ngày chuyển ngành: ………….. quân hàm …….....

- Ngày được tuyển dụng: 01/9/2002

 cơ quan tuyển dụng: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 09/02/2015       ngày chính thức: 09/02/2016
tại chi bộ: Chi bộ 03 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
- Chức vụ hiện tại: Trưởng khoa Công nghệ Điện – Điện tử
- Ngạch công chức, viên chức: V07.01.03
 
Bậc lương: 6 từ ngày 01 tháng 4 năm 2016
- Tình hình sức khỏe: Tốt
- Sở trường công tác: Giảng dạy và quản lý khoa
II- LỊCH SỬ BẢN THÂN:

A. Trước khi được tuyển dụng vào cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể:

(từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào: học tập những trường nào, ở đâu; hoặc làm những công việc gì, trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu).

- Từ 1981 đến 1986: Còn nhỏ, ở với cha mẹ tại thôn Tân Dương, xã Nhơn An, An Nhơn, Bình Định. Đi học tại trường tiểu học Nhơn An 2.

- Từ 1986 đến 1989: Ở với cha mẹ tại thôn Tân Dương, xã Nhơn An, An Nhơn, Bình Định. Đi học tại trường THCS Nhơn An 2.

- Từ 1989 đến 1991: Ở với cha mẹ tại thôn Tân Dương, xã Nhơn An, An Nhơn, Bình Định. Đi học tại trường THPT An Nhơn 1.

- Từ 1991 đến 1994: Học đại học tại Trường Đại học Qui Nhơn, Bình Định. Ở ký túc xá trường đại học Qui Nhơn, Bình Định.

- Từ 1994 đến 1999: Học đại học tại Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

- Từ 1999 đến 2005: Giảng viên giảng dạy tại khoa Điện – Điện tử thuộc Trường đại học Công Nghệ Sài Gòn.

- Từ 2003 đến 2005: Học cao học tại Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

- Từ 2005 đến 2014: Giảng viên và Trưởng bộ môn công tác tại Khoa Công nghệ Điện thuộc Trường đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh.
- Từ 2014 đến nay: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa thuộc Trường đại học Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh.
B. Quá trình công tác (từ khi được tuyển dụng hoặc tham gia cách mạng):
(Từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào: chức danh, chức vụ chính quyền, đoàn thể; tên cơ quan, đơn vị, tổ chức).

- Từ tháng 4/1999 đến tháng 4/2005: Giảng dạy tại Khoa Điện – Điện tử thuộc Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn; Ủy viên ban chấp hành công đoàn trường.
- Từ tháng 4/2005 đến tháng 12/2014: Giảng dạy tại Khoa Công nghệ Điện thuộc Trường Đại học Công Nghiệp TP. HCM; Trưởng bộ môn.

- Từ tháng 01/2015 đến nay: Giảng dạy tại Khoa Công nghệ Điện –Điện tử thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM; Trưởng khoa; Bí thư chi bộ 03; Phó Chủ tịch công đoàn trường.
C. Đã đi nước ngoài:

(Đi nước nào; thời gian từ ngày, tháng, năm nào; mục đích: công tác, học tập, tham quan du lịch).

- Đi Thái Lan, từ 21/7/2015 đến 25/7/2015, thăm quan du lịch.
- Đi Hàn Quốc, từ 04/01/2016 đến 12/01/2016, Hội thảo và thăm quan học tập.
III- QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

A. Thân nhân chủ yếu:

Từng người phải ghi rõ:

- Họ, tên (tên khác hoặc bí danh nếu có); ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh xã, huyện, tỉnh.

- Đặc điểm lịch sử chính trị trong từng thời gian, như:

+ Tham gia hoạt động cách mạng từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tên cơ quan, đơn vị; chức vụ; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Bị bắt, bị tù từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tại đâu.

+ Đi lính, làm việc, tham gia các tổ chức đảng phái của chế độ cũ từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tên cơ quan, đơn vị; cấp bậc, chức vụ.

+ Từ sau ngày 30/4/1975 đến nay làm gì, ở cơ quan, đơn vị nào. Nếu có học cải tạo, bị tù ghi rõ thời gian từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào. Hiện nay ở đâu (nếu xuất cảnh định cư ở nước nào, nghỉ hưu, đã chết … ghi rõ năm).
1- Vợ hoặc chồng: 
Họ và tên:
, năm sinh: Ngày 01/11/1976

Nơi sinh: 
Nơi cư trú: 

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Viên chức

Là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

- Từ năm 1976 đến năm 1995: 
- Từ năm 1995 đến năm 1999: 
- Từ năm 1999 đến 8/2017: 
- Từ năm 9/2017 đến nay: 
2- Các con:
- Châu Dược Thương, năm sinh: 28/03/2005

Nơi sinh: Bệnh viện Hùng Vương, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Nơi cư trú: G1C đường Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. HCM

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không

Từ 2005 đến nay: Còn nhỏ ở với cha mẹ và đi học.

- Châu Hoàng Thức, năm sinh: 19/05/2007

Nơi sinh: Bệnh viện Hùng Vương, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Nơi cư trú: G1C đường Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP. HCM

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không

- Từ 2007 đến nay: Còn nhỏ ở với cha mẹ và đi học.
3- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân:

- Cha: 
Châu Văn Viên, năm sinh: 1945

Nơi sinh, quê quán: Xã Nhơn An, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không

Từ 1945 đến 1969: 
Từ 1969 đến 1971: 

Từ 1971 đến 1975:

Năm 1974: Vào đảng dân chủ. 

Từ 4/1975 đến 10/1975:

Từ 10/1975 đến 02/2015:
Hiện nay: chết năm 2015, vì bệnh
- Mẹ: 
Hồ Thị Xuân Thơ, năm sinh: 

Nơi sinh: 

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không

Từ 1948 - 1958: Còn nhỏ, đi học cấp 1 tại Trường tiểu học Nhơn Hưng, sống cùng ba mẹ.

Từ 1958 -1968: Ở nhà phụ giúp gia đình, làm ruộng ở xã Nhơn Hưng.
Năm 1968: Lấy chồng ở xã Nhơn An, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Từ 1968 đến 30/04/1975: Làm nông ở xã Nhơn An, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.
Sau 30/04/1975 đến nay: Làm nông và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hiện nay cư trú: Xã Nhơn An, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định
- Người trực tiếp nuôi dưỡng: …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng:

- Cha: 
Nguyễn Phú, năm sinh: 1942

Nơi sinh: Xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nghỉ hưu

Là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Từ 1942-1960: 
Từ 1960-1967: 
Tháng 03/1967: 
Tháng 03/1968: 
Ngày 30/04 1975: 
Tháng 8/1975: 

Tháng 08/1976: 
Tháng 08/1990: Nghỉ hưu 

Từ 1990 đến nay: 

Khen thưởng: Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng III; Huân chương giải phóng hạng I, II, III; Huy hiệu 45 tuổi Đảng.

Hiện nay cư trú: 

- Mẹ: 
Nguyễn Thanh Bình, năm sinh: 1946

Nơi sinh: 

Nơi cư trú: 

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp: Nghỉ hưu

Là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Từ 1946 đến 1966: Còn nhỏ ở với cha mẹ làm ruộng và đi học.

Từ 1966 đến 1971: Học đại học tại Trường Đại học Dược Hà Nội.

Từ 1971 đến 1975: Đi B công tác tại C7, BS67, ban dân Y Miền Nam

Tháng 03/1975: Kết nạp Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Ngày 30/04/1975: Tiếp quản Sài Gòn.

Từ 30/04/1975 đến 12/2001: Công tác tại Công ty Dược Phẩm TW2, nguyên Bí thư Đảng ủy Công ty Dược Phẩm TW2, nguyên Trưởng phòng Tổ chức công ty Dược Phẩm TW2.

Từ 12/2001 đến nay: Cán bộ hưu trí, sinh hoạt tại Phường 15, Quận 10, TP. HCM.

Khen thưởng: Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng II, huân chương chiến thắng hạng III.

- Người trực tiếp nuôi dưỡng: …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….
B- Quan hệ thân tộc:

(Cách ghi như phần thân nhân chủ yếu nhưng về đặc điểm lịch sử của từng người chỉ cần nêu tóm tắt).

1- Quan hệ thân tộc của bản thân:

Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác, chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của bản thân.

- Ông nội: Châu Hóa, năm sinh: 1917

Nơi sinh: Nhơn An, An Nhơn, Bình Định

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không

Trước 30/4/1975: 
Sau 10/1975: 
Hiện nay: chết năm 2010, vì bệnh
- Bà nội: 

Nơi sinh: N

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không

Hiện nay: 
- Cô:…., năm sinh: 1958

Nơi sinh: Nhơn An, An Nhơn, Bình Định

Nơi cư trú: Xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không
Hiện nay: Đã mất năm 2014

- Cô:                , năm sinh: 1960
Nơi sinh: Nhơn An, An Nhơn, Bình Định

Nơi cư trú: Xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không
Hiện nay: Làm nông tại xã Nhơn An.
- Ông ngoại:……., năm sinh: 1922

Nơi sinh: Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không
Hiện nay: Đã mất

- Bà ngoại: ……….., năm sinh: 1925

Nơi sinh: Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không

Hiện nay: Đã mất

- Dì: ………, năm sinh: 1956

Nơi sinh: Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định

Nơi cư trú: 

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không
Hiện nay: 
Là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.
- Cậu:……, năm sinh: 1965
Nơi sinh: Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định

Nơi cư trú: 

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không
Hiện nay: Công nhân của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Bình Đình
- Anh ruột:…….., năm sinh: 1971

Nơi sinh: Nhơn An, An Nhơn, Bình Định

Nơi cư trú: 

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không
Hiện nay: 
- Em ruột:…….., năm sinh: 1975

Nơi sinh: Nhơn An, An Nhơn, Bình Định

Nơi cư trú: Nhơn An, An Nhơn, Bình Định

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không
Hiện nay: 
- Em ruột:…….., năm sinh: 1977

Nơi sinh: Nhơn An, An Nhơn, Bình Định

Nơi cư trú: 
Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không
Hiện nay: 
2- Quan hệ thân tộc của vợ hoặc chồng:

Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng.
Ông nội vợ:…….., năm sinh: 1901

Nơi sinh: 

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không

Hiện nay: Đã mất
- Bà nội vợ:, 
năm sinh: 1906

Nơi sinh: 

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không

Hiện nay: Đã mất năm 1969
- Ông ngoại vợ:, năm sinh: 1921

Nơi sinh, 

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không

Hiện nay: Đã mất
- Bà ngoại vợ:, năm sinh: 1921

Nơi sinh, 

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không

Hiện nay: Đã mất
- Cậu vợ:
, năm sinh: 1952

Nơi sinh, quê quán: 

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không

Hiện nay: Đã mất
- Chú vợ:
, năm sinh: 1947

Nơi sinh, quê quán: Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội

Nơi cư trú: Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không

Hiện nay: Nghỉ hưu 

- Em vợ:……, năm sinh: 1978

Nơi sinh: Phường 15, quận 10, TP Hồ Chí Minh

Quê quán: Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội

Nơi cư trú: 

Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không

Hiện nay: 
IV- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT:

- Khen thưởng:
· Danh hiệu chiến sĩ thi đua
	Năm học
	Hình thức
	Cấp quyết định

	2008-2009
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số: 1111/QĐ-ĐHCN ngày 20/9/2009 của trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

	2010-2011
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số: 179/QĐ-ĐHCN ngày 22/9/2011 của trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

	2012-2013
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số: 1442/QĐ-ĐHCN ngày 12/8/2013 của trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

	2013-2014
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số: 846/QĐ-ĐHCN ngày 14/8/2014 của trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

	2015-2016
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số: 1539/QĐ-GDĐT-VP ngày 09/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM

	2016-2017
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số: 1695/QĐ-GDĐT-VP ngày 10/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM


·  Hình thức khen thưởng
	Năm
	Hình thức
	Cấp quyết định

	1999
	Bằng khen

của trường
	Quyết định số: 37 ngày 29/3/1999 của Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM

	2005
	Giấy khen

của trường
	Quyết định số: 37/KT 2005 ngày 04/6/2005 của Trường ĐH Công Nghiệp TP. HCM

	2005
	Giấy khen

của trường
	Quyết định số: 420/KT 2005 ngày 04/10/2005 của Trường ĐH Công Nghiệp TP. HCM

	2016
	Bằng khen

của Thành phố
	Quyết định số: 4588/QĐUB ngày 01/9/2016 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh

	2016
	Bằng khen

của Bộ LĐ-TB và XH
	Quyết định số: 1518/QĐ-LĐTBXH ngày 03/11/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

	2016
	Giấy khen

của trường 
	Quyết định số: 193-QĐ/ĐU ngày 20/12/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM

	2017
	Giấy khen

của trường
	Quyết định số: 04-QĐ/ĐU ngày 08/5/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM

	2017
	Giấy khen

của trường
	Quyết định số: 13-QĐ/ĐU ngày 22/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM

	2018
	Giấy khen

của Sở Giáo dục & Đào tạo
	Quyết định số: 161-QĐ/ĐU ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục – Đào tạo TP. HCM

	2018
	Bằng khen

của Thành phố
	Quyết định số: 76/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh


- Kỷ luật: Không
V- CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN:

Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2018

Xác nhận của cấp Ủy
Người khai ký tên


Châu Văn Bảo
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